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ABSTRACT 

The experiment on clown knifefish (Chitala chitala) culture using 

formulated feeds was conducted in nine 20 m2 hapas. Fish were fed 

formulated feeds at four levels of crude protein (42.5%, 38.6%, 33.6%, 

and 33.2%) at the same lipid level of 9% for four different stages of fish 

during the culture periods (238 days) and fish in the control treatment 

were fed trash fish. Each treatment was replicated three times. The 

survival rate, final mean weight, growth rate, and yield in the treatment 

using formulated feeds were not significantly different compared to those 

of the treatment using trash fish (p>0.05). However, the chewiness of fish 

muscles in the formulated feed treatment (865 g force) was higher than 

that in the trash fish treatment (671 g force). The feed cost per kg wet 

weight gain of fish from the formulated feed treatment (27,500 VND)  was 

lower than in the control treatment (33,900 VND). Clown knife fish 

culture by formulated feeds for four stages meeting their nutritional 

requirements was highly effective compared with feeding trash fish in 

terms of feeding cost. 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm nuôi cá thát lát còm (Chitala chitala) bằng thức ăn viên nổi 

được thực hiện trong các giai lưới có diện tích 20 m2/giai với 2 nghiệm 

thức ăn là thức ăn viên với 4 mức protein (42,5%, 38,6%, 33,6% và 

33,2%) và 9% lipid cho 4 giai đoạn nuôi thương phẩm (trong 238 ngày) 

và nghiệm thức cho ăn bằng cá tạp. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 

Kết quả cá ở nghiệm thức cho ăn thức ăn viên khác biệt không có ý nghĩa 

về tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất so với nghiệm thức cho ăn cá tạp 

(p>0,05). Độ dai của cơ thịt cá thát lát còm ở nghiệm thức cho ăn thức 

ăn viên (865 g lực) cao hơn so với nghiệm thức cho ăn cá tạp (671 g lực). 

Chi phí thức ăn cho 1 kg cá tăng trọng ở nghiệm thức cho cá ăn thức ăn 

viên (27.500 đồng) thấp hơn so với nghiệm thức cho ăn cá tạp (33.900 

đồng). Nuôi cá thát lát còm bằng thức ăn viên đáp ứng nhu cầu dinh 

dưỡng của cá ở 4 giai đoạn nuôi thương phẩm cho hiệu quả cao so với 

thức ăn là cá tạp. 
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1. GIỚI THIỆU 

Những năm gần đây, đa dạng hóa đối tượng nuôi 

thủy sản phục vụ cho nhu cầu nội địa và xuất khẩu 

được nhà nước quan tâm nghiên cứu, đầu tư cho các 

đối tượng mới có giá trị kinh tế như cá chạch lấu, cá 

leo, cá kết, cá thát lát còm. Cá thát lát còm (Chitala 

chitala) là loài cá có chất lượng thịt ngon, kích thước 

lớn và dễ nuôi (Hiền & Thùy, 2008). Trong những 

năm qua, việc sản xuất thành công con giống nhân 

tạo đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ương nuôi và 

phát triển đối tượng này (Sarkar et al., 2007, 

2008; Thành và ctv., 2007; Thứ, 2009; Kohinoor 

et al., 2012). Nhiều địa phương như tỉnh Hậu 

Giang, An Giang, Long An, thành phố Cần Thơ,… 

đã xuất hiện trại sản xuất giống và nuôi cá thát lát 

còm thương phẩm với các mô hình nuôi như nuôi 

trong ao đất, vèo, trên ruộng lúa đã cho hiệu quả 

kinh tế cao (Lan, 2013; Hiền, 2014; Thảo, 2014).   

Nuôi cá thát lát còm thương phẩm hiện sử dụng 

cá tạp làm thức ăn (Nguyệt, 2011; Lan, 2013; Thảo, 

2014) vì thức ăn ưa thích của cá là giáp xác, côn 

trùng, nhuyễn thể, cá và tép (Sarkar & Deepak, 

2009). Điều này dẫn đến sự ô nhiễm môi trường 

nước ao nuôi, bệnh; thêm vào đó nguồn cá tạp không 

chủ động, thường xuyên sự biến động về giá, chất 

lượng không ổn định nên có ảnh hưởng đến việc bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản. Trong khi đó, thế mạnh của 

Đồng bằng sông Cửu Long là sản xuất nông nghiệp, 

là trung tâm lớn nhất của cả nước trong sản xuất lúa 

nên nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào có thể tận 

dụng chế biến thức ăn cho cá.  

Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến để ương 

nuôi cá lóc (Huy và ctv., 2011; Hiền và ctv., 2011), 

cá lóc bông (Lan, 2004), cá leo (Lan & Trang, 2011) 

đã cung cấp nhiều dẫn liệu có giá trị làm cơ sở giải 

quyết vấn đề thức ăn cho các loài cá có tính ăn động 

vật. Hiện nay, có nhiều nghiên cứu về nhu cầu 

protein và lipid cũng như sử dụng thức ăn viên  cho 

cá thát lát còm (Hiền & Thùy, 2008; Thứ, 2009; Đạt, 

2012; Hiền và ctv., 2013; Lan và ctv., 2014; Thảo, 

2014). Trên cơ sở đó, nghiên cứu sử dụng thức ăn 

viên có hàm lượng protein phù hợp với các giai đoạn 

phát triển trong nuôi thương phẩm cá thát lát còm 

được thực hiện làm cơ sở phát triển mô hình nuôi cá 

thát lát còm thương phẩm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cá thí nghiệm  

Cá thát lát còm có khối lượng trung bình 4,0 ± 

0,05 g được mua từ trại giống tại quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ. Cá được ương trong giai lưới 2 tuần 

bằng thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng protein 

40% để quen với điều kiện thí nghiệm. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm nuôi từ cá giống có khối lượng 4 g 

đến cá thương phẩm (lớn hơn 400 g) với 2 nghiệm 

thức thức ăn là thức ăn viên và thức ăn cá tạp 

(nghiệm thức đối chứng). Mỗi nghiệm thức thức ăn 

được bố trí 3 lần lặp lại trong 3 giai lưới có kích 

thước là 20 m3 (10 × 2 × 1 m) đặt trong cùng 1 ao 

đất 5.000 m2. Mật độ cá thả là 8 con/m2. Thời gian 

nuôi 238 ngày. Nghiệm thức thức ăn viên cho cá ăn 

theo 4 giai đoạn tăng trưởng: cá từ 4 – 50 g sử dụng 

công thức thức ăn (CTTA) 1 (60 ngày đầu), từ 50 – 

200 g sử dụng CTTA 2 (ngày 61 –130), từ 200 – 400 

g sử dụng CTTA 3 (ngày 131 –180)  và  >400 g sử 

dụng CTTA 4 (ngày 181- 238). Mỗi CTTA có hàm 

lượng mức protein khác nhau (Bảng 2). Nghiệm 

thức thức ăn cá tạp sử dụng cá nục cho cả 4 giai đoạn 

nuôi. 

2.3. Công thức thức ăn thí nghiệm 

Theo các kết quả nghiên cứu về nhu cầu protein, 

lipid của cá thát lát còm giai đoạn 2 – 5 g của Hiền 

và ctv. (2013), cá thát lát còm giai đoạn 50 -100 g 

(Lan và ctv., 2014), 200 – 300 g (Đạt, 2012) và cá 

trên 400 g (Hiền, 2014); bên cạnh, căn cứ vào kết 

quả nghiên cứu về khả năng sử dụng bột đậu nành 

và bột thịt xương làm thức ăn viên cho cá thát lát 

còm (Đan và ctv., 2013; Hội, 2013) để xây dựng 

công thức thức ăn cho cá 4 giai đoạn tăng trưởng (2 

– 5 g, 50 – 100 g, 200 – 300 g và  >400 g). Bột thịt 

xương sử dụng tối đa trong công thức không quá 

16%, bột đậu nành không quá 26%, bột mì lát đạt tối 

thiểu 14% để đảm bảo độ kết dính và nổi, chất tạo 

mùi 1%). Thức ăn được chế biến dạng viên nổi và 

được sử dụng để nuôi cá theo 4 giai đoạn tăng 

trưởng. 
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Bảng 1. Thức ăn phối chế cho các giai đoạn nuôi cá thát lát còm thương phẩm 

Nguyên liệu (%) 

Giai đoạn cá nuôi 

4 -50 g (CTTA1) 
50 – 200 g 

(CTTA2) 

200 – 400 g 

(CTTA 3) 

>400 g  

(CTTA 4) 

Bột cá (65% CP) 28,0 25,0 21,0 20,0 

Bột đậu nành 24,0 21,0 18,0 17,0 

Bột thịt xương 15,0 13,0 9,4 10,0 

Khoai mì lát 14,0 17,2 20,0 17,6 

Cám 16,5 21,4 29,5 33,8 

Dầu cá 1,0 0,9 0,6 0,2 

Premix vitamin 0,2 0,2 0,2 0,2 

Premix khoáng 0,2 0,2 0,2 0,2 

Vitamin C 0,03 0,03 0,03 0,03 

Chất tạo mùi 1,0 1,0 1,0 1,0 

Chất chống mốc 0,02 0,02 0,02 0,02 

Giá thức ăn (đồng/kg) 15.300 14.400 13.250 13.000 

Ghi chú: CTTA: công thức thức ăn; bột cá Kiên Giang có hàm lượng protein là 65%; bột đậu nành 47% protein; bột thịt 

xương 51% protein; premix vitamin: (UI kg−1 hoặc g kg−1 ): vitamin A: 2.500.000 UI: vitamin D3: 1.500.000 UI, 

vitamin E: 80 g, vitamin B1: 800 mg, vitamin B2: 2000 mg, vitamin B6: 800 mg, vitamin B12: 20 mg, vitamin C: 8 g, 

vitamin K3: 1.000 mg, Choline: 200 g, Niacin: 6.5 g, Folic acid: 250 mg, Biotin: 40 mg. d Premix khoáng: CuSO4: 10 g, 

ZnSO4: 20 g, MgSO4: 10 g, CaSO4: 1 g, FeSO4: 5 g, MnSO4 5 g, CaHPO4: 1 g.  

Bảng 2. Thành phần chất dinh dưỡng của thức ăn viên sử dụng cho các giai đoạn nuôi cá thát lát còm 

thương phẩm 

Thành phần (%) 
Giai đoạn cá nuôi 

4 - 50 g  50 - 200 g 200 - 400 g >400 g 

Protein  41,7 38,4 33,5 32,8 

Lipid 9,1 8,5 8,7 8,3 

Tro 12,5 13,5 13,3 12,1 

NFE 34,7 38,5 42,9 43,9 

Năng lượng (MJ/kg) 19,4 19,2 19,0 19,3 

Tỷ lệ P/E (g/MJ) 22,5 20,3 17,7 17,5 

Tính chất vật lý     

Kích cỡ viên (mm) 2-3 4 6 8 

Độ nổi (giờ) >2 >2 >2 >2 

Độ bền trong nước (giờ) >2 >2 >2 >2 

2.4. Chăm sóc và quản lý 

Cá được cho ăn 2 lần/ngày (lúc 8:00 và 17:00 

giờ) và cho cá ăn thỏa mãn nhu cầu. Thức ăn dư thừa 

được vớt bỏ sau 60 phút tính từ lúc bắt đầu cho ăn. 

Nước ao được thay với tỷ lệ 20 – 30%.  

2.5. Thu và phân tích mẫu 

Tỷ lệ sống và khối lượng của cá được xác định 

bằng cách đếm và cân toàn bộ số cá của từng giai. 

2.5.1. Mẫu thức ăn 

Nghiệm thức thức ăn viên thu ngẫu nhiên 10 g 

thức ăn để kiểm định thành phần hóa học của thức 

ăn thí nghiệm và 50 g cá tạp ở nghiệm thức đối 

chứng để phân tích sinh hóa. Mẫu thức ăn và mẫu cá 

tạp (sấy khô) được xay nhuyễn và bảo quản lạnh ở -

200C đến khi phân tích. 

2.5.2. Mẫu môi trường 

Một số yếu tố môi trường được theo dõi trong 

quá trình thí nghiệm. Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế, oxy 

và pH đo bằng máy Hanna 2 lần/ngày vào lúc 8:00 

và 14:00 giờ. Test SERA được sử dụng để xác định 

NO2
- và NH4

+ 2 tuần/lần. 

2.5.3. Mẫu cá 

Mẫu cá trước khi bố trí thí nghiệm được cân 

ngẫu nhiên 30 con để xác định khối lượng ban đầu, 

và cân toàn bộ lượng cá ban đầu. Khối lượng cá ở 

các nghiệm thức được xác định 1 lần/tháng (mỗi lần 

cân 20 cá thể), cân bằng cân đồng hồ có phân độ nhỏ 

nhất là 5 g và lớn nhất là 1.000 g. Năng suất cá nuôi 

được xác định bằng cách cân toàn bộ sinh khối cá 

từng giai khi kết thúc thí nghiệm. Mỗi giai chọn 

ngẫu nhiên 2 cá thể được trữ lạnh ở âm 20oC để xác 
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định thành phần hóa học và 3 cá thể để xác định tỷ 

lệ phi lê và phân tích cấu trúc cơ thịt cá.  

Hàm lượng ẩm độ, protein, lipid và tro trong mẫu 

thức ăn và mẫu cá được phân tích theo phương pháp 

từ Hiệp hội Phân tích Hoá học - Association of 

Official Analytical Chemists (AOAC, 2000), năng 

lượng được đo bằng máy đo năng lượng 

Calorimeter. 

Mẫu cá phân tích cấu trúc cơ thịt được thực hiện 

trên mẫu tươi, dựa trên việc tác động lực nén (sử 

dụng đầu đo P/75), độ biến dạng 60% so với chiều 

cao ban đầu của viên. Mỗi viên nén 2 lần, thời gian 

giữa 2 lần nén là 5s, nén với tốc độ không đổi 1 

mm/s. Kết quả thu được là trung bình cộng của 6 lần 

đo cho mỗi nghiệm thức. Từ các đường cong TPA 

(Texture Profile Analysis) của phép đo cấu trúc, kết 

quả thu nhận được là độ cứng và độ đàn hồi. Từ độ 

đàn hồi tính độ dai của cơ thịt cá theo Pons (1996). 

2.6. Các chỉ tiêu tính toán 

Tỷ lệ sống (%) = (Số cá cuối × 100)/ Số cá ban 

đầu. 

Khối lượng gia tăng (weight gain – WG): WG 

(g) = Wf - Wi 

Tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng (Daily 

Weight Gain – DWG) 

      DWG (g/ngày) = (Wf - Wi)/T 

Tốc độ tăng trưởng tương đối (Specific Growth 

Ratio – SGR) 

     SGR (%/ngày) = (LnWf - LnWi)/T x 100 

Trong đó: Wf: khối lượng cá khi kết thúc thí 

nghiệm 

Wi: khối lượng cá ban đầu 

T: thời gian thí nghiệm 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (Food Conversion Ratio – FCR) 

                Thức ăn cá ăn vào (tính theo khối lượng tươi bao gồm cả ẩm độ và khối lượng khô) 

FCR = 

                          Khối lượng cá gia tăng (tính theo khối lượng tươi) 

Hiệu quả sử dụng protein (Protein Efficiency 

Ratio – PER) 

                                    Wf – Wi 

PER = 

                            Lượng protein ăn vào 

Chỉ số tích lũy protein (Net Protein Utilization - 

NPU) 

                                 Protein tích lũy 

   NPU (%) = 

                                Protein ăn vào 

Tỷ lệ phi lê (Yf): 

                             ∑mfi ×100 

      Yf (%)   = 

                                  mg 

Trong đó:   mfi: khối lượng các miếng phi lê 

                   mg: khối lượng cá trước phi lê 

Chi phí thức ăn = FCR  × giá thành 1 kg thức ăn 

2.7. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được tính toán trung bình và độ 

lệch chuẩn bằng chương trình Microsoft Excel và xử 

lý thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0. Kiểm định 

Pair sample T- test được sử dụng để so sánh hai giá 

trị trung bình về tỷ lệ sống, tăng trưởng, năng suất 

cá nuôi và chi phí thức ăn. 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Yếu tố môi trường 

Các yếu tố môi trường có biến động theo thời 

gian nuôi. Nhiệt độ trung bình buổi sáng 27,5˚C và 

buổi chiều là 32,3˚C, dao động nhiệt độ trong ngày 

không quá 4˚C; pH buổi sáng là 7,69 ± 0,20 và buổi 

chiều 8,83 ± 0,27; hàm lượng N-NH4
+

, NO2
- trung 

bình nhỏ hơn 1 mg/L (Bảng 3). Các yếu tố môi 

trường trong thí nghiệm thích hợp cho sinh trưởng 

của cá. 

Bảng 3. Yếu tố môi trường ao đặt giai nuôi cá thát lát còm 

Yếu tố Sáng Chiều Thấp nhất Cao nhất 

Nhiệt độ (˚C) 27,5±1,15 32,3±0,59 25,5 33,0 

pH 7,69±0,23 8,83±0,27 7,34 9,12 

Oxy hòa tan (mg/L) 4,03±0,42 5,52±0,35 3,30 6,20 

N-NH4
+ (mg/L) 0,90±0,13  0,73 1,12 

NO2
- (mg/L) 0,22±0,06  0,15 0,34 

3.2. Tỷ lệ sống 

Tỷ lệ sống của cá thát lát còm đạt cao ở nghiệm 

thức cho ăn thức ăn viên (81,6 ± 3,22%), nhưng khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với 

nghiệm thức cho ăn bằng cá tạp (76,7 ± 3,05%). Một 

nghiên cứu trên cá mú chuột (Cromileptes altivelis) 

sau 14 tuần nuôi tỷ lệ sống của các nghiệm thức cho 

ăn bằng cá tạp thấp hơn các nghiệm thức cho ăn thức 
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ăn viên (Shapawi et al., 2011). Diện và ctv. (2006) 

khi nghiên cứu trên cá thát lát với 5 loại thức ăn khác 

nhau qua sáu tháng nuôi cho thấy tỷ lệ sống lại đạt 

cao nhất ở nghiệm thức cho ăn bằng cá tạp, nhưng 

sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tiến và ctv. 

(2012) khi nghiên cứu trên cá thát lát còm giai đoạn 

hương lên giống bằng thức ăn viên và cá tạp cũng 

cho kết quả khác biệt không có ý nghĩa thống kê về 

tỷ lệ sống. Thảo (2014) nuôi cá thát lát còm trong ao 

đất, sau 210 ngày cá được cho ăn hoàn toàn bằng 

thức ăn cá tạp có tỉ lệ sống cao nhất (73,6 ± 1,97%) 

và khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức 

cho ăn thức ăn kết hợp 70% cá tạp và 30% thức ăn 

viên công nghiệp (72,2 ± 5,87%), nhưng có ý nghĩa 

so với nghiệm thức cho ăn thức ăn viên công nghiệp 

39,4% protein (59,3 ± 2,49%) do cá hao hụt nhiều 

có thể do thời gian đầu chưa quen với thức ăn viên 

công nghiệp. Thức ăn với thành phần dinh dưỡng 

phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của cá có thể 

nâng tỷ lệ sống của cá cao hơn thức ăn cá tạp. 

3.3. Tăng trưởng của cá  

Khối lượng trung bình của cá ở nghiệm thức thức 

ăn viên là 473 g, thấp hơn và khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức thức ăn 

cá tạp 489 g. Tăng trọng về khối lượng của cá ở 

nghiệm thức cho ăn bằng cá tạp nhanh hơn nghiệm 

thức cho ăn bằng thức ăn viên nhưng sự khác biệt 

này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tốc độ 

tăng trưởng tuyệt đối (DWG) của cá ở cả 2 nghiệm 

thức từ ngày thứ 120 đến ngày thứ 150 (1,17 – 1,64 

g/ngày) tăng nhanh hơn giai đoạn trước đó. Từ 180 

ngày đến 238 ngày, DWG của dao động từ 1,57 – 

2,04 g/ngày (Bảng 4). 

Bảng 4.  Sinh trưởng của cá thát lát còm cho ăn thức ăn viên và cá tạp 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

Thức ăn viên  Cá tạp 

Khối lượng cá ban đầu (g) 4,1±0,048 4,0±0,047 

Khối lượng lúc 30 ngày (g) 23,5±1,90 25,2±2,52 

WG 1-30 ngày (g) 19,4±1,90 21,2±2,52 

DWG 1-30 ngày (g/ngày) 0,7±0,06 0,71±0,08 

SGR 1-30 ngày (%/ngày) 5,2±0,37 5,51±0,41 

Khối lượng lúc 60 ngày (g) 45,3±1,81 48,1±0,69 

WG 31-60 ngày (g) 41,3±1,81 44,1±0,69 

DWG 31-60 ngày (g/ngày) 0,69±0,03 0,73±0,01 

SGR 31-60 ngày (%/ngày) 3,88±0,09 3,98±0,05 

Khối lượng lúc 90 ngày (g) 75,9±3,84 78,1±2,73 

WG 61-90 ngày (g) 71,9±3,84 74,1±2,73 

DWG 61-90 ngày (g/ngày) 0,80±0,04 0,82±0,03 

SGR 61-90 ngày (%/ngày) 3,20±0,06 3,23±0,06 

Khối lượng lúc 120 ngày (g) 145±4,5a 149±4,98b 

WG 91-120 ngày (g) 141±4,56a 145±4,98b 

DWG 91-120 ngày (g/ngày) 1,17±0,04 1,21±0,05 

SGR 91-120 ngày (%/ngày) 2,96±0,04 2,98±0,03 

Khối lượng lúc 150 ngày (g) 240±5,02 250±3,20 

WG121-150 ngày (g) 236±5,02 246±3,20 

DWG 121-150 ngày (g/ngày) 1,57±0,03 1,64±0,02 

SGR 121-150 ngày (%/ngày) 2,71±0,02 2,74±0,00 

Khối lượng lúc180 ngày (g) 339±8,64 359±15,06 

WG 151-180 ngày (g) 335±8,64 355±15,06 

DWG 151-180 ngày (g/ngày) 1,86±0,05 1,97±0,08 

SGR 151-180 ngày (%/ngày) 2,46±0,02a 2,49±0,02b 

Khối lượng lúc 210 ngày (g) 406±3,57 398±4,21 

WG 181-210 ngày (g) 402±3,57 394±4,21 

DWG 181-210 ngày (g/ngày) 1,91±0,02 1,87±0,04 

SGR 181-210 ngày (%/ngày) 2,19±0,01 2,18±0,02 

Khối lượng lúc 238 ngày (g) 473±4,93 489±5,16 

WG 211-238 ngày (g) 469±4,93 485±5,16 

DWG 211-238 ngày (g/ngày) 1,97±0,02 2,04±0,02 

SGR 211-238 ngày (%/ngày) 2,00±0,00 2,01±0,01 

Ghi chú: Số liệu cùng nằm trong một hàng theo sau bởi các chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05). 
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Kết quả của Long (2003) khi nuôi cá lóc 

(Channa striata) cho thấy tăng trọng sau 4 tháng 

nuôi giữa nghiệm thức sử dụng thức ăn viên và 

nghiệm thức sử dụng thức ăn cá tạp là tương đương 

nhau. Theo Huy và ctv. (2011), sau 142 ngày thí 

nghiệm trên cá lóc, tăng trọng ở nghiệm thức cho ăn 

thức ăn viên  cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống 

kê so với nghiệm thức cho ăn bằng cá tạp. Tỷ lệ sống 

của cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus) cũng 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê khi cho cá ăn 

bằng thức ăn viên công nghiệp thay cho cá tạp 

(Rachmansyah et al., 2009). Muthmainnah (2013) 

nghiên cứu trên cá lóc (Channa striata) khi cho ăn 

3 loại thức ăn khác nhau là cá tạp, thức ăn viên kết 

hợp cá tạp và thức ăn viên thì tăng trọng cũng đạt 

cao nhất ở nghiệm thức cho ăn bằng cá tạp. Các kết 

quả này cho thấy đối với cá ăn động vật khả năng 

tăng trưởng không thấp thậm chí có thể cao hơn nếu 

xây dựng được công thức thức ăn với các dưỡng chất 

phù hợp cho cá. 

3.4. Hiệu quả sử dụng thức ăn  

Hệ số thức ăn của cá thát lát còm ở nghiệm thức 

cho ăn cá tạp là 3,71 (tính theo khối lượng tươi bao 

gồm ẩm độ) hay 1,00 (tính theo khối lượng khô) và 

nghiệm thức cho ăn thức ăn viên 1,83 (tính theo khối 

lượng tươi bao gồm ẩm độ) và 1,63 (tính theo khối 

lượng khô). 

Kết quả này tương tự với kết quả nghiên cứu trên 

cá mú vân cẩm thạch nâu (Epinephelus 

fuscoguttatus) có thời gian thí nghiệm 300 ngày thì 

FCR của nghiệm thức cho ăn bằng cá tạp là 4,19, 

trong khi FCR của nghiệm thức cho ăn thức ăn viên 

là 2,11 (Hasan, 2012). Hệ số tiêu tốn thức ăn của cá 

thát lát còm cũng tương đương với cá lóc môi trề 

(3,7 - 4,2) tính theo khối lượng tươi (Phương, 2010). 

Hiệu quả sử dụng protein (PER) ở nghiệm thức 

cho cá ăn thức ăn cá tạp và thức ăn viên khác biệt 

không có ý nghĩa. Theo Hiền (2004), chỉ số này thay 

đổi theo loại và lượng protein ăn vào. 

Bảng 5. Hệ số thức ăn, hiệu quả sử dụng protein và chỉ số tích lũy protein của cá thát lát còm 

Nghiệm thức 
FCR 

(KL tươi) 

FCR 

(KL khô) 

PER NPU  

(%) 

TA chế biến 1,83±0,05 1,63±0,04b  1,51±0,02 22,54±0,47  

Cá tạp 3,71±0,04 1,00±0,04a 1,54±0,02 23,62±0,17  

Ghi chú: Số liệu cùng nằm trong một cột theo sau bởi các chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05); 

KL: khối lượng. 

Chỉ số tích lũy protein của cá (NPU) cao hơn ở 

nghiệm thức cho ăn bằng thức ăn cá tạp so với 

nghiệm thức cho ăn bằng thức ăn viên nhưng khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) (Bảng 5). 

NPU cao do tăng trọng của cá ở nghiệm thức cho ăn 

bằng cá tạp tốt hơn. 

Kết quả về FCR, PER, NPU cho thấy chế biến 

và sử dụng thức ăn viên công nghiệp với các thành 

phần dinh dưỡng thích hợp cho từng giai đoạn phát 

triển của cá có thể thay thế hoàn toàn cho thức ăn 

bằng cá tạp mà người nuôi sử dụng phổ biến trước 

đây. 

3.5. Thành phần sinh hóa của cá  

Sự tích lũy protein trong cơ thể cá ở nghiệm thức 

cho ăn thức ăn viên cao hơn nghiệm thức cho ăn 

bằng cá tạp, nhưng sự khác biệt giữa 2 nghiệm thức 

này lại không có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tương 

tự như chỉ tiêu protein, hàm lượng tro của cá cũng 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Bảng 6. Thành phần dinh dưỡng của cá thát lát còm 

Nghiệm thức Ẩm độ (%) Protein (%) Lipid (%) Tro (%) 

Cá trước thí nghiệm 80,14±0,22 11,28±0,24 2,71±0,11 3,86±0,03 

Thức ăn viên  71,58±0,31a 15,02±0,08 4,19±0,04b 4,99±0,01 

Cá tạp 74,40±0,11b 14,89±0,06 1,09±0,26a 4,71±0,04 

Ghi chú: Số liệu cùng nằm trong một cột theo sau bởi các chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05).

Hàm lượng lipid trong cơ thể cá chịu ảnh hưởng 

của hàm lượng lipid trong thức ăn cá ăn vào, ở 

nghiệm thức cho ăn thức ăn viên đạt cao hơn đáng 

kể so với hàm lượng lipid trong cơ thể cá ở nghiệm 

thức cho ăn bằng cá tạp và sự khác biệt giữa 2 

nghiệm thức có ý nghĩa thống kê (p<0,05), do ở 

nghiệm thức cho cá ăn bằng thức ăn viên lipid 

khoảng 9% cao hơn so với cá tạp (5,46% lipid). Bên 

cạnh, nghiệm thức cho ăn bằng cá tạp có ẩm độ trong 

cơ thể cá cũng cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p<0,05) với nghiệm thức cho ăn bằng thức ăn 

viên.   
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Khi so sánh về sự tăng trưởng và các chỉ tiêu về 

thành phần cơ thể của cá mú chuột (Cromileptes 

altivelis) khi cho ăn bằng thức ăn viên và cá tạp, kết 

quả cũng chỉ ra rằng ở nghiệm thức cho ăn bằng cá 

tạp có ẩm độ trong cơ thể cá cao hơn trong khi lipid 

lại thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê với 

nghiệm thức thức ăn viên, các chỉ tiêu về protein và 

tro thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

(Shapawi et al., 2011). 

3.6. Cấu trúc cơ thịt cá  

Độ cứng và độ dai của cơ thịt cá ở nghiệm thức 

cho ăn thức ăn viên cao hơn nghiệm thức cho ăn 

bằng cá tạp và sự khác biệt giữa 2 nghiệm thức có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05). 

Bảng 7. Chất lượng thịt cá thát lát còm thương phẩm 

Nghiệm thức Độ cứng (g lực) Độ dai (g lực) Tỷ lệ phi lê (%) 

Thức ăn viên  868±21,7b 865±65,9b 57,7±1,03 

Cá tạp 665±15,3a 671±19,2a 59,9±0,59 

Ghi chú: Số liệu cùng nằm trong một cột theo sau bởi các chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05). 

Độ cứng của cơ thịt cá ở nghiệm thức cho ăn 

thức ăn viên cao hơn nghiệm thức cho ăn bằng cá 

tạp có thể do cá cho ăn thức ăn viên có ẩm độ thấp 

(Bảng 6) góp phần tăng độ cứng cơ thịt cá. Khi thử 

nghiệm kiểm tra tác động của việc thay thế nguồn 

protein bột cá bằng protein đậu nành đến tăng 

trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn, chỉ số sinh học, 

thành phần hóa học và cấu trúc miếng cá phi lê. Kết 

quả cho thấy khi thay thế một phần protein bột cá 

bằng protein đậu nành thì miếng cá phi lê có có cấu 

trúc cứng hơn (Lunger et al., 2007). 

Độ dai của cơ thịt cá tỷ lệ thuận với độ cứng. Độ 

cứng cơ thịt cá ở nghiệm thức cho ăn thức ăn viên 

cao hơn nghiệm thức cho ăn bằng cá tạp thì độ dai 

cũng cao hơn. Bên cạnh đó, cấu trúc cơ thịt cá bị ảnh 

hưởng bởi thành phần hóa học (Love, 1988). Hàm 

lượng lipid trong nghiệm thức cho ăn thức ăn viên 

cao hơn nghiệm thức cho ăn cá tạp (Bảng 6) cũng 

góp phần làm cho độ dai của nghiệm thức cho ăn 

thức ăn viên cao hơn độ dai của nghiệm thức cho ăn 

cá tạp vì độ cô kết của cơ thịt cá tăng khi hàm lượng 

lipid trong cơ thịt cá tăng (Ginés et al., 2004). Cơ 

thịt cá có cấu  trúc, có hình dạng nhất định, có độ 

bền cơ học, độ đàn hồi và độ dẻo nhất định và chịu 

ảnh hưởng hởi hàm lượng ẩm độ (Venugopal & 

Shahidi, 1996). Ẩm độ trong cá ở nghiệm thức cho 

ăn cá tạp cao hơn nghiệm thức cho ăn thức ăn viên 

(Bảng 6) nên độ cứng cơ thịt cá thấp hơn (Jonsson 

et al., 2001) và độ dai cũng thấp hơn. 

Tỷ lệ phi lê của cá ở 2 nghiệm thức khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ phi lê ở 

Bảng 7 cho thấy nghiệm thức thức ăn viên để có 1 

kg cá phi lê thì cần 1,73 kg cá nguyên liệu và nghiệm 

thức thức ăn cá tạp cần 1,67 kg cá nguyên liệu. 

3.7. Sản lượng, năng suất cá nuôi và chi phí 

thức ăn 

Sản lượng cá nuôi ở nghiệm thức thức ăn viên là 

63,2 kg/20 m2, ở nghiệm thức cá tạp là 58,3 kg/20 

m2 và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Chi phí thức ăn cho kg cá tăng trọng ở nghiệm thức 

thức ăn viên  (27.500 đồng) và nghiệm thức cá tạp 

(33.900 đồng) khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). 

Bảng 8. Sản lượng, năng suất và chi phí thức ăn nuôi cá thát lát còm 

Diễn giải Đơn vị Thức ăn viên Cá tạp 

Sản lượng cá kg/20 m2 63,2±0,69 58,3±1,53 

Năng suất cá kg/m2 3,16±0,03 2,92±0,08 

Giá thành thức ăn đồng/kg thức ăn 14.395 8.500 

Lượng thức ăn kg/kg cá (KL tươi) 1,83±0,05a 3,71±0,04b 

Chi phí thức ăn đồng/kg cá 27.500±730a 33.900±1.080b 

Ghi chú: Số liệu cùng nằm trong một hàng theo sau bởi các chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p 

<0,05), TB: trung bình, KL: khối lượng. 

Kết quả nghiên cứu của Rodrarang and Plungdi 

(2000) cho thấy chi phí thức ăn cho 1 kg cá tăng 

trọng khi nuôi cá thát lát còm cho ăn bằng thức ăn 

viên (122,47 Baht) cao hơn thức ăn là cá tạp (26,98 

Baht) và xương gà trộn cám (42,45 Baht) do thức ăn 

công nghiệp có giá cao và hệ số thức ăn cao. Theo 

Lan và ctv. (2013), chi phí thức ăn viên cho cá thát 

lát còm cao hơn thức ăn là cá tạp do ở thời điểm này 

cá chưa sử dụng tốt ăn thức ăn viên. Nghiên cứu của 

Huy và ctv. (2011) trên cá lóc (Channa striata) 

khẳng định rằng chi phí sử dụng thức ăn cá tạp cao 

hơn nuôi bằng thức ăn viên và giá thành của cá nuôi 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Venugopal%2C+V)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Shahidi%2C+F)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Shahidi%2C+F)
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bằng thức ăn cá tạp là 28.000 đồng/kg và 25.800 

đồng/kg khi nuôi bằng thức ăn viên. Nghiên cứu của 

Thảo (2014) về hiệu quả nuôi cá thát lát còm 

(Chitala chitala) trong ao đất bằng các loại thức ăn 

ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long kết luận rằng chi 

phí về thức ăn để sản xuất 1 kg cá ở nghiệm thức 

cho cá ăn thức ăn công nghiệp là 42.100 đồng cao 

hơn so với nghiệm thức cho ăn bằng cá tạp nước 

ngọt) là 41.600 đồng. Giai đoạn ương giống cá thát 

lát còm cũng có kết luận rằng chi phí thức ăn đầu tư 

để tăng trọng 1 kg cá ở nghiệm thức cho ăn bằng cá 

tạp cao hơn (13.500 đồng) so với nghiệm thức cho 

ăn bằng thức ăn công nghiệp (10.200 đồng) (Tiến và 

ctv., 2012). Kết quả của nghiên cứu này ta có thể 

khẳng định rằng các công thức thức ăn phù hợp với 

từng giai đoạn phát triển của cá nên hệ số chuyển 

hóa thức ăn công nghiệp thấp hơn thức ăn cá tạp, tiết 

kiệm được chi phí thức ăn. 

4. KẾT LUẬN 

Cá thát lát còm nuôi bằng thức ăn viên đáp ứng 

được nhu cầu dinh dưỡng của cá ở 4 giai đoạn nuôi 

thương phẩm cho kết quả tỷ lệ sống, tăng trưởng, 

năng suất cá nuôi tương đương so với nuôi bằng 

thức ăn cá tạp. 

Độ dai thịt cá ở nghiệm thức thức ăn viên đạt cao 

hơn (865 g lực) so với nghiệm thức cho ăn bằng cá 

tạp (671 g lực). 

Chi phí thức ăn cho mỗi kg cá tăng trọng ở 

nghiệm thức cho ăn bằng thức ăn viên (27.500 

đồng/kg) thấp hơn so với nghiệm thức cho ăn bằng 

cá tạp (33.900 đồng/kg). 
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